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Hệ thống công trình phòng lũ sông Hồng bao gồm hệ thống đê, các hồ chứa phòng 
lũ thượng nguồn, các khu phân chậm lũ và hành lang thoát lũ. Theo Nghị định 
04/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011, sau khi có hồ chứa Sơn La tham gia 
chống lũ hạ du, các khu chậm lũ trên sông Hồng, sông Đáy đã được bãi bỏ, sông Đáy 
được cải tạo thành hành lang thoát lũ với lưu lượng lớn nhất là 2500 m3/s. Như vậy, hệ 
thống công trình chống lũ hạ du sông Hồng – Thái Bình hiện nay chỉ còn hệ thống đê, 
các hồ chứa thượng nguồn và hành lang thoát lũ sông Đáy (không bao gồm các khu 
chậm lũ). 

 Sau khi hồ Sơn La đưa vào vận hành, về lý thuyết các hồ chứa này có thể cắt lũ 
hạ du đảm bảo khống chế được mực nước tại Hà Nội không vượt quá 13,4m với lũ chu 
kỳ 500 năm và 13,1 m với lũ chu kỳ 300 năm. Tuy nhiên, hệ thống đê đóng vai trò 
quan trọng nhất trong hệ thống công trình phòng lũ cho đồng bằng sông Hồng, mặc dù 
hàng năm được đầu tư và bảo dưỡng, hệ thống đê vẫn tiềm ẩn những nguyên nhân gây 
sự cố khi có lũ lớn. Thêm vào đó, hiện nay trên địa phận Trung Quốc có nhiều hồ chứa 
được xây dựng mà chúng ta không có đủ thông tin cả về quy mô và quy trình vận 
hành, gây khó khăn cho công tác dự báo lũ ảnh hưởng đến vận hành các hồ chứa 
chống lũ hạ du. Đó là những yếu tố làm gia tăng mức độ rủi ro trong vận hành hệ 
thống hồ chứa theo nhiệm vụ chống lũ hạ du.  

Trong bài viết này, chúng tôi muốn trình bày những phân tích về khả năng chống 
lũ của các hồ chứa thượng nguồn, đánh giá những khó khăn thuận lợi trong vận hành 
hệ thống hồ chứa cắt lũ hạ du, những tiềm ẩn về khả năng không an toàn đối với hạ du. 
Từ đó, kiến nghị sự cần thiết về phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp ở hạ du. 
II. Khả năng điều tiết cắt lũ của hệ thống hồ chứa trên sông Hồng 

Hệ thống hồ chứa thượng nguồn có các dung tích phòng lũ như sau: 

• Các hồ chứa trên sông Đà (Hòa Bình+Sơn La):   7 tỷ m3 . 

• Hồ chứa Thác Bà:      0,45 tỷ m3 

• Các hồ chứa trên sông Lô (hồ Tuyên Quang)   1,0 tỷ m3  
Các thông số chính của các hồ chứa thống kê trong bảng 1. 

Quy trình vận hành thời kỳ lũ chính vụ được ban hành Quyết định tại 198/QĐ-
TTg ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau: 

- Các hồ chứa thượng nguồn không tham gia cắt lũ hạ du khi mực nước Hà Nội 
thấp hơn cao trình 11,5m. 

- Sử dụng phần dung tích 2,12 tỷ m3 của hai hồ Hòa Bình và Sơn La để khống chế 
mực nước Hà Nội không vượt quá cao trình 11,5m. Dung tích còn lại của 2 hồ chứa 
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này (4,88 tỷ m3) được sử dụng để khống chế mực nước Hà Nội không vượt quá cao 
trình 13,1m và 13,4m 

- Hồ chứa Tuyên Quang và hồ Thác Bà chỉ tham gia cắt lũ cho Hà Nội khi mực 
nước Hà Nội vượt quá cao trình 12,5m. 

Bảng 1: Các thông số thiết kế các hồ chứa phòng lũ thượng nguồn 
 Đơn vị Hòa Bình Sơn La Tuyên Quang Thác Bà 

Lưu lượng lũ thiết kế:    

- Tần suất thiết kế  (m3/s) 49.000 
(P=0,01%) 

47.700 
(P=0,01%) 

12.735 
(P=0,02%)

6.245(*) 
(P=0,1%) 

- Lũ kiểm tra (m3/s) 63.000 
(Lũ PMF) 

60.000 
(Lũ PMF) 

17.258 
(P=0,01%) 

8.171(*) 

(P=0,01
%) 

Mực nước dâng bình thường (m) 117 215 120 58 

Mực nước trước lũ (m) 98,8 194,8 105,2 56,0 

Mực nước gia cường: 
- Tần suất thiết kế  

 
(m) 

 
122,0 

 
217,83(P=0,01

%) 

 
122,55 

 
58,85 

- Lũ kiểm tra (m) 122,0 228,08(Lũ 
PMF) 

123,89 61,0 

Dung tích hiệu dung 109 m3 9,50 6,504 1,699 2,16 

Dung tích phòng lũ 

109 m3 

3,0 
Từ cao trình 

98,80 ÷ 117 m 

4,0 
Từ cao trình 

194,08 ÷ 215 m 

1,0 
Từ cao trình 

105,2 ÷ 120,0 
m 

0,45 
Từ cao 

trình 56,0 
÷ 58,0 m 

Dung tích gia cường 
- Tần suất thiết kế   

 
109 m3 

 
1,042 

Từ cao trình 
117 ÷ 122 m 

 
0,634 

Từ cao trình 
215 ÷ 217,83 m 

 
0,239 

Từ cao trình 
120 ÷ 122,55 m

 

- Lũ kiểm tra 109 m3 1,042 
Từ cao trình 
117 ÷ 122m 

3,22 
Từ cao trình 

215 ÷ 228,08 m 

0,364 
Từ cao trình 

120 ÷ 123,89 m

 

Lưu lượng xả lớn nhất theo 
quy định 

m3/s 41240 38240   

(*) Theo tính toán mới năm 2007 

Kết quả tính toán vận hành cắt lũ chu kỳ 500 năm khi không phân lũ vào sông 
Đáy, sau khi có thêm hồ chứa Sơn La, có thể khống chế mực nước Hà Nội không vượt 
quá cao trình 13,40 m (xem bảng 2). 

Theo kết quả tính toán ở bảng 2 có thể rút ra nhận xét sau đây: 
(1) Với lũ chu kỳ 500 năm không cần phải phân lũ vào sông Đáy vẫn có thể 

khống chế được mực nước Hà Nội ở mức 13,40 m. Như vậy, về mặt lý thuyết, sau khi 
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có hồ chứa Sơn La, với lũ chu kỳ 500 năm không cần thực hiện các biện pháp phân lũ 
vào sông Đáy. Điều này có nghĩa là, hạ du sẽ được an toàn nếu đạt được những điều 
kiện sau đây: 

- không bị sự cố vỡ đê khi mực nước tại Hà Nội đạt cao trình từ 13,1m đến 
13,40m; 

- lòng dẫn sông Hồng không bị lấn chiếm và không bị bồi thêm; 
- không có sai sót trong quá trình dự báo và vận hành; 
- các tổ hợp lũ trên hệ thống sông Hồng tương tự các tổ hợp đã xẩy ra như các 

trận lũ năm  1969, 1971 và 1996; 
- không có sự cố vỡ đập đối với các hồ chứa thượng nguồn, đặc biệt là các hồ 

chứa trên lãnh thổ Trung Quốc mà ta không có đủ thông tin. 
Bảng 2: Kết quả tính toán diễn biến mực nước Hà Nội lũ 500 năm khi có thêm hồ 

chứa thủy điện Sơn La 

T
T Mô hình lũ 

Mực 
nước 
cao 
nhất 
Hà 
Nội    
(m) 

Mực nước cao nhất tại 
các hồ chứa 

(m) 

Thời gian 
duy trì mực 

nước Hà 
Nội trên 
13,0 m 
(giờ) 

Thời gian 
duy trì mực 

nước Hà 
Nội trên 
12,5 m 
(giờ) 

Sơn 
La 

Hòa 
Bình Thác Bà Tuyên 

Quang 

1 Mô hình lũ 
1969 13,31 215,12 116,98 58,00 119,02 

53  
(hơn 2 ngày) 

183 

(≈ 8 ngày) 

 

2 Mô hình lũ 
1971 13,32 215,0 117,05 57,88 199,93

54 
(hơn 2 ngày) 

185 

(≈ 8 ngày) 

3 Mô hình lũ 
1996 13,43 215,15 117,08 58,32 199.88

119 

(≈ 5 ngày) 

 

234 

(≈ 10 ngày) 

(2) Thời gian duy trì mực nước cao ở Hà Nội kéo dài trong nhiều ngày, cụ thể 
như sau: 

- Thời gian duy trì mực nước tại Hà Nội cao hơn cao trình 12,5 m kéo dài từ 8 
đến 10 ngày tùy theo tổ hợp lũ trên các sông. 

- Thời gian duy trì mực nước tại Hà Nội cao hơn cao trình 13,0 m kéo dài từ 2 
đến 5 ngày tùy theo tổ hợp lũ trên các sông. 

Chú ý rằng, trận lũ lớn tháng 8/1969, mực nước lớn nhất tại Hà Nội chỉ đạt cao 
trình 13,0 m (đã chuyển về hệ thống cao độ mới), thời gian duy trì mực nước trên 12,5 
m là hơn 3 ngày. Tương tự, trận lũ tháng 8/1971, mực nước tại Hà Nội cao hơn mức 
13,0 m (đã chuyển về hệ thống cao độ mới) duy trì trong vòng 3,5 ngày (đã vỡ đê và 
phân lũ vào sông Đáy), thời gian duy trì mực nước trên 12,5 m kéo dài xấp xỉ 5 ngày. 
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Với thời gian duy trì mực nước cao ở Hà Nội vẫn kéo dài trong nhiều ngày như 
vậy gây áp lực lớn đối với an toàn của các tuyến đê sông Hồng, sông Thái Bình và có 
thể vẫn xảy ra sự cố vỡ đê. 

Vì vậy, theo Nghị định 04/2011/NĐ-CP, vẫn duy trì phương án thoát lũ qua sông 
Đáy khi Thủ đô Hà Nội bị uy hiếp hoặc có sự cố xẩy ra đối với hệ thống đê điều. 
III. Những thuận lợi, khó khăn trong việc vận hành hệ thống hồ chứa cắt lũ hạ du 

a. Những thuận lợi  
Những thuận lợi chính trong công tác điều hành và vận hành các hồ chứa cắt lũ hạ 

du có thể tóm tắt như sau: 
(1) Công tác vận hành điều tiết cắt lũ hạ du đã được thực hiện từ năm 1988 đến 

nay sau khi có hồ Hòa Bình và sau đó là hồ Tuyên Quang và đã trải qua 2 trận lũ 
tương đối lớn (năm 1996 và năm 2002), nên đội ngũ cán bộ và các cơ quản lý đã đúc 
rút được kinh nghiệm, rút ra những tồn tại cần khắc phục trong quá trình quản lý vận 
hành. 

(2) Có khá nhiều các công trình nghiên cứu và dự án phòng chống lũ đồng bằng 
đã được thực hiện. Qua đó, chúng ta nắm được quy luật chung của sự hình thành lũ 
trên hệ thống và nâng cao sự hiểu biết về khả năng chống lũ của hệ thống công trình 
phòng chống lũ hạ du sông Hồng. 

(3) Quy trình liên hồ chứa thời kỳ mùa lũ đã ban hành ngay sau khi có thêm hồ 
chứa Sơn La. Đây là cơ sở pháp lý cho công tác vận hành hệ thống hồ chứa cắt lũ hạ 
du. 

(4) Khi có thêm hồ chứa Sơn La, dung tích phòng lũ tăng lên đáng kể và tiêu 
chuẩn phòng lũ cũng cao hơn và do đó giảm áp lực trong công tác vận hành các hồ 
chứa chống lũ hạ du. 

b. Những khó khăn và tồn tại 
(1) Công tác dự báo tác nghiệp trên hệ thống sông Hồng đã có nề nếp trong nhiều 

năm nay, mức độ chính xác của dự báo đã được cải thiện. Tuy nhiên, thời gian dự kiến 
chưa dài, đặc biệt là dự báo lũ đến các hồ chứa. Những khó khăn chính trong dự báo lũ 
hiện nay nay có thể tóm tắt như sau: 

- Dự báo lũ đến các nút hồ chứa gặp khó khăn và mức độ chính xác còn thấp kể cả 
thời gian dự kiến 24h vì phải sử dụng tài liệu dự báo mưa để dự báo lũ. Trong khi đó 
kết quả dự báo mưa chưa đạt độ chính xác mong muốn do nhiều nguyên nhân khách 
quan: thiếu thông tin mưa ở địa phận Trung Quốc, số trạm đo mưa còn bị hạn chế... 

- Hiện nay, trên địa phận Trung Quốc đã có nhiều hồ chứa được xây dựng (chủ 
yếu từ năm 2007 đến nay). Phía bạn không cung cấp cho ta các thông số công trình và 
quy trình vận hành hồ chứa và chỉ cung cấp số liệu mực nước ở sau các đập thủy điện 
ở sát biên giới Việt Nam. Thời gian truyền lũ về các nút hồ chứa của Việt Nam không 
dài gây khó khăn cho dự báo lũ đến các hồ chứa. 
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Thời gian truyền lũ Thổ Khả Hà (sau hồ chứa) đến Mường Tè, là trạm thủy văn 
sát biên giới của Việt Nam trên sông Đà chỉ là 6h, từ Mạn Hảo (sau hồ chứa) đến Lao 
Cai trên sông Thao cũng khoảng 6h. Trong khi đó, phía Trung Quốc chỉ cấp mực nước 
thực đo theo ốp 1, 7, 13 và 19h, cách nhau đúng bằng thời gian truyền lũ là một khó 
khăn cho dự báo lũ. 

Kết quả dự báo không chính xác khi gặp lũ lớn có thể gây rối loạn trong vận hành 
cắt lũ hạ du. 

(2) Trong quá trình vận hành các hồ chứa Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà cắt lũ 
hạ du thường xẩy ra mâu thuẫn giữa phòng lũ và phát điện. Trong nhiều trường hợp, 
nếu thực hiện đúng theo quy định của quy trình liên hồ chứa sẽ có thể không tích nước 
đầy hồ vào cuối mùa lũ, gây thiệt hại đáng kể cho phát điện. Trong một số trường hợp 
như vậy, quyết định phương án vận hành/tích nước hồ chứa là rất khó khăn. Đây cũng 
là tồn tại của quy trình khi chúng ta chưa xây dựng được phương án vận hành theo thời 
gian thực với sự áp dụng kết quả dự báo trung và dài hạn.    

(3) Quy trình vận hành liên hồ chứa sau khi có thêm hồ Sơn La đã được ban hành 
tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10 tháng 2 năm 2011 (Quy trình 198). Tuy nhiên, 
trong quy trình vẫn còn những tồn tại nhất định, có thể gây khó khăn trong quá trình ra 
quyết định. Cụ thể như sau: 

- Từ năm 2007 đến nay, trên địa phận Trung Quốc xây dựng hang loạt các hồ chứa 
bậc thang, nhưng trong quy trình chưa xét đến ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa này 
do không có đầy đủ thông tin về sự phát triển và chế độ vận hành của các hồ chứa này. 

- Cũng như các quy trình đã lập trước đây, do quá trình tính toán xây dựng quy 
trình không xét được hết các tổ hợp lũ có thể xẩy ra nên quy trình 198 cũng có những 
nội dung mở để Ban chỉ huy chống lụt, bão Trung ương quyết định tùy thuộc điều kiện 
cụ thể trong quá trình vận hành. Chẳng hạn, trong mục b, khoản 2 của Điều 8 quy định 
” Khi mực nước tại Hà Nội vượt quá cao trình 11,5 m và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 
24 giờ tới, hồ Sơn La được sử dụng tiếp dung tích hồ đến cao trình 203 m để cắt lũ 
trước hồ Hòa Bình. Nếu dự báo lũ sông Đà tiếp tục lên, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, 
bão Trung ương quyết định sử dụng tiếp dung tích hồ Sơn La đến cao trình 205m 
hoặc cao hơn, hồ Hòa Bình được sử dụng dung tích hồ đến cao trình 109 m hoặc 
cao hơn để cắt lũ giữ mực nước tại Hà Nội không vượt quá cao trình 13,1m”. Quy 
định như vậy sẽ gây khó khăn khi ra quyết định và có thể mất phương hướng khi 
không biết phải dành dung tích còn lại là bao nhiêu để khống chế mực nước tại Hà Nội 
không vượt quá cao trình 13,40m nếu lũ tiếp tục lên. 

- Quy trình 198 chỉ quy định vận hành chống lũ cho hệ thống hồ Sơn La – Hòa 
Bình với lũ tần suất 0,01%, trong khi yêu cầu vận hành phải có quy định đối với lũ 
PMF. 

- Cũng trong Điều 10 quy định “ Khi mực nước hồ Sơn La đã ở cao trình 215 m mà dự 
báo lũ sông Đà tiếp tục lên, mực nước hồ có thể vượt cao trình 216 m, thì bắt đầu chế độ vận 
hành đảm bảo an toàn công trình: mở dần hoặc mở liên tiếp các cửa xả đáy, xả mặt để khi 
mực nước hồ đạt cao trình 216 m, toàn bộ các cửa xả đáy, xả mặt các cửa lấy nước vào 
tuabin đã được mở hết”. Quy định như vậy không hợp lý vì lưu lượng lớn nhất hồ Sơn La xả 
xuống Hòa Bình theo thiết kế không được vượt 38.640 m3/s (do năng lực xả của Hòa Bình có 
hạn), do đó chỉ được xả tối đa 3 cửa xả mặt chứa không thể mở hết được.  
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IV. Kịch bản về tình huống lũ khẩn cấp vùng hạ du sông Hồng 
1. Khả năng xẩy ra sự cố vỡ đê khi mực nước sông dâng cao 

 Mặc dù hàng năm hệ thống đê được đầu tư gia cố vững chắc và bảo dưỡng, hệ 
thống đê vẫn tiềm ẩn những yếu tố không an toàn. Đặc biệt do ảnh hưởng điều tiết của 
hồ chứa thượng nguồn khi có lũ lớn, mực nước sông được giảm xuống so với điều 
kiện tự nhiên nhưng thời gian duy trì mực nước cao kéo dài trong nhiều ngày, đê bị 
ngâm nước đễ xẩy ra sự cố vỡ đê. Trong thực tế, năm 2002 lũ chưa cao nhưng đã có 
trên 200 điểm trên tuyến đê sông Hồng có hiện tượng mạch sủi hoặc thấm mạnh qua 
đê, là hiểm họa không an toàn cho vùng hạ du. 

2. Mực nước hạ du cao hơn giới hạn an toàn khi xẩy ra lũ nhỏ hơn hoặc 
bằng lũ chu kỳ 500 năm 
 Đây là tình huống có thể xẩy ra do những nguyên nhân sau đây: 
 (1) Nếu công tác quản lý không tốt, lòng sông vùng hạ du bị lấn chiếm và bồi lấp 
có thể nâng cao mực nước trên mức 13,1m đến 13,40m khi xẩy ra lũ nhỏ hơn hoặc 
bằng lũ chu kỳ 500 năm. 
 (2) Có sai sót/sự cố trong quá trình dự báo và vận hành hệ thống hồ chứa dẫn đến 
tình trạng mất kiểm soát, dung tích hồ chứa không đủ để có thể khống chế mực nước 
hạ du tại Hà Nội dưới mức 13,4m mặc dù lũ trên thượng nguồn chỉ xấp xỉ hoặc bằng 
lũ thiết kế chu kỳ 500 năm. 

3. Các tổ hợp lũ bất thường khác với những tổ hợp lịch sử đã xẩy ra 
 Khi xây dựng quy trình vận hành, các tính toán và phân tích chế độ điều tiết cắt 
lũ được thực hiện theo các tổ hợp lũ tương tự trường hợp đã xẩy ra như các trận lũ năm  
1969, 1971 và 1996. Đây là những tổ hợp điển hình đại diện cho quy luật hình thành lũ 
khác trên hệ thống sông. Trong thực tế có thể xẩy ra các tổ hợp khác bất lợi cho khả 
năng kiểm soát lũ của các hồ chứa phòng lũ, đặc biệt là khi lũ lớn hình thành trên sông 
Thao hoặc các chi lưu hạ du các hồ chứa lớn. Trong bảng 2a, thống kê các tổ hợp nguy 
hiểm khi vận hành điều tiết chống lũ hạ du. Nhưng khi xây dựng quy trình vận hành 
mới xét đến 3 tổ hợp lũ 1969, 1971 và 1996 thôi. 

4. Lũ lớn xẩy ra trong thời kỳ tích nước của các hồ chứa 
Theo quy trình vận hành liên hồ chứa, các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên 

Quang và Thác Bà bắt đầu tích nước từ 21 tháng 8 hàng năm. Nếu có lũ lớn xuất hiện 
sau thời điểm này thì các hồ chứa thượng nguồn sẽ không đủ hoặc không còn dung 
tích để cắt lũ cho hạ du. Trong thực tế vận hành cũng đã có một số năm xẩy ra như vậy 
mặc dù quy mô của lũ chưa lớn đến mức gây nguy hiểm cho hạ du. Theo tài liệu lịch 
sử cũng đã xẩy ra những trận lũ muộn khá lớn, điển hình là trận lũ năm 1985 (khi chưa 
có hồ Hòa Bình) có quy mô lũ như sau: 

- Trận lũ ngày 13 tháng 9 năm 1985 là trận lũ khá lớn trên toàn hệ thống sông 
Hồng, sông Thái Bình và sông Hoàng Long. Đặc biệt trên sông Hoàng Long, trận lũ 
1985 là lũ lịch sử, trên sông Đáy lũ 1985 cũng là trận lũ lớn chỉ nhỏ hơn trận lũ xẩy ra 
tháng 11 năm 2008.  

- Mực nước lớn nhất tại Hà Nội là 11,96m, lưu lượng lớn nhất là 13700 m3/s xuất 
hiện vào ngày 13/9/1985, lưu lượng lớn nhất tại Sơn Tây là 16.300 m3/s. Đây là trận lũ 
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lớn nhất trong năm và có thể coi thời kỳ lũ chính vụ của năm này kéo dài đến ngày 
15/9 (xem hình 1). Nếu hồ chứa đã được tích nước cao hơn mực nước trước lũ mà trận 
lũ này phát triển thành lũ thiết kế (theo tiêu chuẩn phòng lũ hạ du) sẽ không còn đủ 
dung tích để cắt lũ hạ du và cần thiết phải xem xét việc sử dụng một phần dung tích 
chống lũ công trình cho nhiệm vụ phòng lũ hạ du. 

 Bảng 2a: Tổ hợp các trận lũ trên hệ thống sông Hồng 

TT Năm xuất hiện lũ lớn Quy mô lũ trên hệ thống sông 
Sông Đà Sông Lô Sông Thao 

1 1945 Lũ lịch sử 2 Tương đối lớn Tương đối lớn 

2 1971 Lũ lớn Lũ lịch sử  Lũ rất  lớn 

3 1969 Lũ lớn Lũ lớn Lũ vừa 

4 1996 Lũ lịch sử 1 Lũ vừa Lũ vừa 

5 1968 Lũ nhỏ Lũ nhỏ Lũ lịch sử 1 

6 2008 Lũ vừa Lũ lớn Lũ lịch sử 2 

8 Chưa xảy ra Lũ lịch sử Lũ lịch sử  Lũ vừa hoặc nhỏ

9 Chưa xảy ra Lũ lịch sử Lũ vừa hoặc nhỏ Lũ lịch sử 

10 Chưa xảy ra Lũ lịch sử Lũ lịch sử Lũ lịch sử 
 

5. Ảnh hưởng của các hồ chứa thượng nguồn trên địa phận Trung Quốc 

Đường quá mực nước và lưu lượng trận lũ tháng 9 năm 1985 tại Trạm thủy văn Hà Nội
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Hình 1: Quá trình lũ tại Hà Nội  mùa lũ năm 1985 
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Hiện nay, Trung Quốc đang khai thác mạnh mẽ tài nguyên nước ở thượng nguồn. Các 
hồ chứa trên địa bàn Trung Quốc chủ yếu được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2007 
đến nay. Tuy nhiên các thông tin số liệu của các công trình thủy điện này: vị trí, dung 
tích chứa nước,  sử dụng nước, chuyển nước, quy trình vận hành, điều tiết các hồ chứa 
đều không được cung cấp cụ thể đã gây những khó khăn nhất định trong công tác dự 
báo, điều hành hồ chứa cũng như việc quản lý tài nguyên nước hạ du sông Hồng trên 
lãnh thổ Việt Nam 

Trên sông Đà: Theo thứ tự từ thượng nguồn sông Đà xuống gần biên giới nước ta, 
11 công trình thuỷ điện đã xây dựng xong hoặc đã có kế hoạch xây dựng như sau: 
Chung Ái Kiều (Chongaiqiao), Phổ Tú Kiều (Puxiqiao), Tam Giang Khẩu 
(Sanjiangkou), Tứ Nam Giang (Shinanjiang), Tọa Dương Sơn (Yajiangsan), Thạch 
Môn Khảm (Simenkan), Tân Bình Trại (Xinpingsai), Long Mã (Longma), Cư Phổ Độ 
(Jupudu), Cách lan tan (Gelantan) và Thổ Khả Hà (Tukahe). Về cơ bản, Trung Quốc 
đã khai thác hầu hết các bậc thang thuỷ điện lớn ở thượng nguồn sông Đà với tổng 
dung tích các hồ chứa nước khoảng 2,5 tỷ m3 (hiện đã vận hành 8 nhà máy, với tổng 
dung tích 1,25 tỷ m3, còn 3 công trình chưa xây dựng là Chung Ái Kiều, Phổ Tú Kiều 
và Tân Bình Trại) công suất lắp máy khoảng 1.000MW. Chỉ với khoảng 70 km sông, 
kể từ biên giới, đã có 3 nhà máy thuỷ điện (gồm: Thổ Khả Hà, Cách Lan Tan và Cư 
Phổ Độ) với tổng công suất 855MW và tổng dung tích hồ chứa 661 triệu m3.  
 

 
Hình 2. Sơ đồ các hồ chứa trên thượng nguồn sông Đà phía Trung Quốc 

Trên sông Thao: có tổng số 29 đập ngăn nước,trong đó có 01 đập ngăn sông 
chính cách biên giới Việt Nam khoảng 140 km, đó là đập thủy điện Nanshan có các 
thông số kỹ thuật như sau: Đập cao 90 m; Diện tích hồ chứa 9 km2; Có ba cửa xả 
nước. 

Trên sông Lô-Gâm: có ít nhất 8 hồ chứa thủy điện đã được xây dựng. 

Theo phân tích số liệu quan trắc có một số nhận xét sau đây: 

(1) Việc xây dựng và vận hành các nhà máy thủy điện này đã và sẽ có những tác 
động sâu sắc tới nguồn nước và việc sử dụng nước, phòng chống lũ của Việt Nam. 
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Bảng 3: Các thông số thiết kế của các hồ chứa đã hoạt động và sắp đưa vào sử dụng trên 
sông Đà thuộc địa phận Trung Quốc 

TT Tên công trình 
Công 
suất 

(MW) 

Dung 
tích 

(triệu 
m3) 

Chiều 
cao đập 

(m) 
Vị trí 

1 Tọa Dương Sơn (Yayangsan) 120 247 88 Nhánh Bả Biên 

2 Thạch Môn Khả (Shimenkan) 130 195 108 Nhánh Bả Biên 

3 Long Mã (Longma) 240 590 135 Nhánh Bả Biên 

4 Tam Giang Khẩu (Shanjiangkou) 99 84.5 77 Nhánh A Mạc 

5 Tứ Nam Giang (Shinanjiang) 210 246 115 Nhánh Shianjiang

6 Cư Phổ Độ (Jupudu) 285 174 95 Lý Tiên 

7 Cách Lan Tan (Gelantan) 450 409 113 Lý Tiên 

8 Thổ Khả Hà (Tukahe) 165 78 59.2 Lý Tiên 

9 Chung Ái kiều (Chongaiqiao) - - - Nhánh A Mạc 

10 Phổ Tú Kiều (Puixiqiao) - - - Nhánh A Mạc 

11 Tân Bình Trại (Xinpingsai) 300   Nhánh Bả Biên 

 Tổng 1,999 2,024 -  

 (2) Các hồ chứa của Trung Quốc thường tích nước sớm do không có nhiệm vụ 
phòng chống lũ hạ du. Theo phân tích của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn 
Trung ương, các hồ chứa Trung Quốc thường tích nước từ giữa tháng VI đến tháng 
VII. Với chế độ tích nước như vậy, các hồ chứa này sẽ đầy hồ rất sớm, đến thời kỳ lũ 
chính vụ các hồ chứa này sẽ xả với lưu lượng bằng hoặc lớn hơn lưu lượng đến hồ. Để 
đảm bảo an toàn cho hồ chứa của họ, có thể họ sẽ xả với lưu lượng lớn hơn và thay đổi 
đột ngột. Nếu có sự xả nước đột ngột từ phía Trung Quốc sẽ gây nguy hiểm cho các hồ 
chứa trên sông Đà của Việt nam. Bởi vậy, trong quá trình vận hành chống lũ hạ du có 
thể có những rủi ro không thể kiểm soát được. 

(3) Đã có dấu hiệu các hồ chứa Trung Quốc xả lũ bất thường trên sông Đà và sông 
Thao, cụ thể như sau: 

- Trên hình 4 và 5 là quá trình lưu lượng trạm Trung Ái Kiều (phía trên các hồ 
chứa bậc thang) và Thổ Khả Hà (sau bậc cuối cùng của hệ thống) trên sông Đà của 
năm 2001 và năm 2007 khi các hồ chứa chưa xây dựng cho thấy, quá trình lưu lượng 
của hai trạm này thay đổi đồng bộ theo thời gian. Nhưng trên hình 6, 7 và 8 là quá 
trình lưu lượng của hai trạm này năm 2008, năm 2010 và năm 2011 khi các hồ chứa đã 
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đưa vào sử dụng, đường quá trình lưu lượng của Thổ Khả Hà bị tác động rất mạnh của 
chế độ điều tiết hồ chứa và xuất hiện những vùng “xả bất thường”.  

Đường quá trình lưu lượng trạm Trung Ái Kiều (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 
và Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2001 

(trước khi xây dựng các hồ chứa)
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Hình 4. Quá trình lưu lượng mùa lũ trạm Trung Ái Kiều (Thượng lưu các hồ chứa) và 

Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng) trên sông Đà năm 2001  
(trước khi có các hồ chứa thượng nguồn) 

- Tương tự như vậy, trên hình 9 và 10 là quá trình lưu lượng trạm Nguyên 
Giang (phía trên các hồ chứa bậc thang) và Mạn Hảo (sau bậc cuối cùng của hệ thống) 
trên sông Thao của năm 2007 và năm 2008 khi các hồ chứa chưa xây dựng, quá trình 
lưu lượng của hai trạm này thay đổi đồng bộ theo thời gian. Nhưng trên hình 11 và 12 
là quá trình lưu lượng của hai trạm này năm 2010 và năm 2011 khi các hồ chứa đã đưa 
vào sử dụng, đường quá trình lưu lượng của Mạn Hảo cũng bị tác động rất mạnh của 
chế độ điều tiết hồ chứa và xuất hiện những vùng “xả bất thường”. Năm 2008 trên 
sông Thao xẩy ra lũ xấp xỉ lịch sử trên địa phận Việt Nam, nhưng trên lãnh thổ Trung 
Quốc lũ không lớn (nhở hơn lũ năm 2007) và các hồ chứa lớn chưa xây dựng xong 
(xem hình 9 và hình 10) nên chưa thấy rõ ảnh hưởng của hồ chứa thuộc địa phận 
Trung Quốc tác động như thế nào đến lũ trên sông Thao của Việt Nam. 

.  Các hồ chứa của Trung Quốc có tác động rõ rệt đến chế độ dòng chảy của 
Việt Nam bắt đầu từ năm 2008 đối với sông Đà  và từ năm 2010 đối với sông Thao. 

Chú ý rằng, từ năm 2007 đến nay (sau khi có hồ chứa lớn của Trung Quốc đưa 
vào khai thác) trên sông Đà chưa xuất hiện lũ lớn, bởi vậy sự thay đổi quá trình lưu 
lượng được phân tích trên đây chưa phản ảnh đầy đủ chế độ xả của các hồ thuộc địa 
phận Trung Quốc. Nếu lũ trên địa phận Trung Quốc rất lớn, chẳng hạn như lũ năm 
2008 trên sông Thao, mà các hồ chứa của họ đã hoạt động thì tác động do xả lũ của họ 
có thể sẽ gây ra những bất lợi không lường trước được đối với tình lũ trên các sông của 
nước ta, đó là chưa kể đến tính huống sự cố vỡ đập không được thông báo trước của 
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các hồ chứa của họ. Bởi vậy, việc sẵn sàng có phương án ứng phó với tình huống khẩn 
cấp do ảnh hưởng xả lũ của các hồ thuộc địa phận Trung Quốc là rất cần thiết 

Đường quá trình lưu lượng trạm Trung Ái Kiều (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 
và Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2007 

(trước khi xây dựng các hồ chứa)

Qmax = 3880 m3/s
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Hình 5. Quá trình lưu lượng mùa lũ trạm Trung Ái Kiều (Thượng lưu các hồ chứa) và 

Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng) trên sông Đà năm 2007 
(trước khi có các hồ chứa thượng nguồn) 

Đường quá trình lưu lượng trạm Trung Ái Kiều (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 
và Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2008 

(sau khi xây dựng các hồ chứa)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

6/
15

/0
8

6/
22

/0
8

6/
29

/0
8

7/
6/

08

7/
13

/0
8

7/
20

/0
8

7/
27

/0
8

8/
3/

08

8/
10

/0
8

8/
17

/0
8

8/
24

/0
8

8/
31

/0
8

9/
7/

08

9/
14

/0
8

9/
21

/0
8

9/
28

/0
8

10
/5

/0
8

10
/1

2/
08

Ngày, giờ

Lư
u 

lư
ợ

ng
 (m

3/
s)

Trung Ai Kieu  Thổ Khả Hà
Khu vực xả bất thường

 
Hình 6. Quá trình lưu lượng mùa lũ trạm Trung Ái Kiều (Thượng lưu các hồ chứa) và 

Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng) trên sông Đà năm 2008  
(sau khi có các hồ chứa thượng nguồn) 
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Đường quá trình lưu lượng trạm Trung Ái Kiều (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 
và Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2009 

(sau khi xây dựng các hồ chứa)

Thổ Khả Hà, 2300 m3/s
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Quá trình lưu lượng mùa lũ năm 2010 tại Trung Ái Kiều (Thượng lưu các hồ chứa) và Thổ 
Khả Hà (Dưới hồ chứa cuối cùng - Sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà
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Hình 7. Quá trình lưu lượng mùa lũ trạm Trung Ái Kiều (Thượng lưu các hồ chứa) và 

Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng) trên sông Đà năm 2010  
(sau khi có các hồ chứa thượng nguồn) 
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Đường quá trình lưu lượng trạm Trung Ái Kiều (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 
và Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2011 

(tsau khi xây dựng các hồ chứa)
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Hình 8. Quá trình lưu lượng mùa lũ trạm Trung Ái Kiều (Thượng lưu các hồ chứa) và 

Thổ Khả Hà (hạ lưu bậc cuối cùng) trên sông Đà năm 2011  
(sau khi có các hồ chứa thượng nguồn) 

Đường quá trình lưu lượng trạm Nguyên Giang (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 
và Mạn Hảo (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2007

 (Trước khi xây dựng các hồ chứa)
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Hình 9. Quá trình lưu lượng mùa lũ trạm Nguyên Giang (Thượng lưu các hồ chứa) và 
Mạn Hảo (hạ lưu bậc cuối cùng) trên sông Thao năm 2007  

(trước khi có các hồ chứa thượng nguồn) 
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Đường quá trình lưu lượng trạm Nguyên Giang (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 
và Mạn Hảo (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2008

 (Trước khi xây dựng các hồ chứa)
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Hình 10. Quá trình lưu lượng mùa lũ trạm Nguyên Giang (Thượng lưu các hồ chứa) và 
Mạn Hảo (hạ lưu bậc cuối cùng) trên sông Thao năm 2008  

(trước khi có các hồ chứa thượng nguồn) 
Đường quá trình lưu lượng trạm Nguyên Giang (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 

và Mạn Hảo (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2009
 (Sau khi xây dựng các hồ chứa)
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Đường quá trình lưu lượng trạm Nguyên Giang (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 
và Mạn Hảo (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2010

 (Sau khi xây dựng các hồ chứa)
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Hình 11. Quá trình lưu lượng mùa lũ trạm Nguyên Giang (Thượng lưu các hồ chứa) và 
Mạn Hảo (hạ lưu bậc cuối cùng) trên sông Thao năm 2010  

(sau khi có các hồ chứa thượng nguồn) 
Đường quá trình lưu lượng trạm Nguyên Giang (thượng nguồn hệ thống hồ chứa bậc thang) 

và Mạn Hảo (hạ lưu bậc cuối cùng sát biên giới Việt Nam) trên sông Đà mùa lũ năm 2011
 (sau khi xây dựng các hồ chứa)
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Hình 12. Quá trình lưu lượng mùa lũ trạm Nguyên Giang (Thượng lưu các hồ chứa) và 
Mạn Hảo (hạ lưu bậc cuối cùng) trên sông Thao năm 2011  

(sau khi có các hồ chứa thượng nguồn) 
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V. Về việc xây dựng phương hướng xây dựng các phương án ứng phó khi xẩy ra 
tình huống lũ khẩn cấp vùng hạ du sông Hồng 

1. Tình huống lũ khẩn cấp 
Các tình huống sau đây được gọi là tình huống lũ khẩn cấp đối với vùng hạ du 

sông Hồng: 
(1) Mực nước lũ tại Hà Nội có khả năng vượt quá mức an toàn 13,1m đến 13,4m 

do những nguyên nhân sau đây: 
-  Xảy ra lũ chu kỳ 500 năm hoặc lớn hơn; 
- Sai sót về dự báo dẫn đến vận hành không đúng, hoặc xuất hiện những trận lũ 

bất thường ngoài quy luật chung đã nghiên cứu, các hồ chứa có thể mất khả năng kiểm 
soát ngay cả khi trận lũ xẩy ra nhỏ hơn lũ chu kỳ 500 năm; 

- Lũ xuất hiện muộn khi các hồ chứa đã được tích đầy hoặc không còn đủ dung 
tích để cắt lũ hạ du; 

- Bị sự cố lòng sông (xói lở, tắc nghẽn…) hoặc lòng dẫn không còn khả năng tải 
được lưu lượng lũ theo quy định làm cho mực nước sông dâng cao hơn mức an toàn 
khi lũ chưa đạt giá trị lũ chu kỳ 500 năm; 

- Sự cố công trình đối với các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình ,Tuyên Quang, Thác Bà 
hoặc các hồ chứa khác thuộc địa phận Việt Nam; 

- Sự cố vỡ đập hoặc do xả lũ bất thường của các hồ chứa thuộc địa phận Trung 
Quốc;   

(2) Mực nước tại Hà Nội chưa vượt quá cao trình 13,10m, nhưng đê sông Hồng 
hoặc sông Thái Bình có nguy cơ bị vỡ do mất ổn định 

2. Sự cần thiết và các phương án ứng phó với tình huống lũ khẩn cấp 
Như đã phân tích ở trên, tình huống lũ khẩn cấp có thể xẩy ra ngay cả khi lũ nhỏ 

hơn trận lũ chu kỳ 500 năm. Bởi vậy, việc xây dựng các phương án ứng phó với tình 
huống lũ khẩn cấp là rất cần thiết và cấp bách. 

Thực ra, phương án ứng phó với tình huống lũ khẩn cấp đã được Cục quản lý đê 
điều và phòng chống lụt, bão Bộ NN&PTNT xây dựng và bổ sung thường xuyên. Tuy 
nhiên, sau khi bãi bỏ các khu chậm lũ và có thêm hồ chứa Sơn La, các giải pháp ứng 
phó lũ khẩn cấp đã được bổ sung trong Nghị định 04/2011/NĐ-CP của Thủ tướng 
Chính phủ. Tuy nhiên, các phương án kỹ thuật chưa được triển khai cụ thể. 

Nghị định 04/2011/NĐ-CP đã quy định 2 giải pháp chính nhằm ứng phó với tình 
huống lũ khẩn cấp (xem Khoản 2 và khoản 3  Điều 2 của Nghị định). Có thể tóm tắt 
như sau: 

- Giải pháp 1: Cải tạo sông Đáy thành hành lang thoát lũ, kết hợp tạo dòng chảy 
thường xuyên cho sông Đáy, đảm bảo thoát được lưu lượng lớn nhất 2500 m3/s để dự 
phòng khi xuất hiện lũ có chu kỳ lặp lại lớn hơn 500 năm trên hệ thống sông Hồng, 
hoặc xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều khu vực nội thành Hà Nội. 
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- Giải pháp 2: Nghiên cứu khả năng sử dụng một phần dung tích chống lũ cho 
công trình làm nhiệm vụ cắt lũ hạ du trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng đối 
với hệ thống đê điều hoặc dự báo xuất hiện trận lũ lớn hơn lũ 500 năm xuất hiện một 
lần, nhưng nhỏ hơn lũ thiết kế công trình hồ Sơn La (lũ 10.000 năm xuất hiện một lần) 
nhưng phải đảm bảo an toàn công trình. 

 
Hình 13: Sơ đồ mô tả các giải pháp 

 

Xây dựng phương án kỹ thuật của các giải pháp này là rất cần thiết và cấp bách 
làm cơ sở cho Ban chỉ huy chống lụt, bão Trung ương ra quyết định ứng phó khi xẩy 
ra tình huống khẩn cấp.  

3. Kết quả sơ bộ của các giải pháp 
Phương án kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các kịch bản về tình 

huống lũ khẩn cấp và cần thiết có một đề tài/dự án nghiên cứu riêng. Trong báo cáo 
này chúng tôi chỉ nêu kết quả tính toán sơ bộ cho trường hợp lũ chu kỳ 500 năm và 
chu kỳ 1000 năm tại Sơn Tây để phân tích sự hiệu quả của 2 giải pháp này. 

a. Giải pháp thoát lũ qua sông Đáy khi xẩy ra lũ chu kỳ 500 năm  
Chúng tôi tính toán với lũ chu kỳ 500 năm tại Sơn Tây với quy trình vận hành như 

sau: 
- Khi mực nước Hà Nội vượt cao trình 11,5m và tiếp tục lên, đưa nước vào sông 

Đáy theo lưu lượng thường xuyên, lấy bằng 800 m3/s. 
- Khi mực nước tại Hà Nội đạt 12,5m và tiếp tục lên, bắt đầu đưa nước vào sông 

Đáy với lưu lượng bằng 2000 m3/s hoặc 2500 m3/s.  
Kết quả tính toán cho thấy mực nước tại Hà Nội và hạ lưu giảm được khoảng 

0,3÷0,4m và đạt dưới mức cao trình 13,10 m (xem bảng 4). Với mực nước giảm như 
vậy không những an toàn cho Hà Nội mà còn an toàn cho cả vùng hạ du nữa. 
 
Bảng 4: Diễn biến mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình và hạ lưu sông Đáy theo 

GGIIẢẢII  PPHHÁÁPP  11  
((GGiiảảii  pphháápp  cchhíínnhh))  

GGIIẢẢII  PPHHÁÁPP  22  
((GGiiảảii  pphháápp  ddựự  pphhòònngg))

GGIIẢẢII  PPHHÁÁPP  ĐĐẢẢMM  BBẢẢOO  AANN  TTOOÀÀNN  CCHHOO  HHÀÀ  NNỘỘII  KKHHII    
XXẨẨYY RRAA TTÌÌNNHH HHUUỐỐNNGG LLŨŨ KKHHẨẨNN CCẤẤPP 

CChhuuyyểểnn  nnưướớcc  vvààoo  ssôônngg  ĐĐááyy tthheeoo ccấấpp 
đđộộ  llũũ  kkhháácc  nnhhaauu  ttrrêênn  ssôônngg  HHồồnngg  

11..  KKhhii  ZZhhnn  <<  1122,,55  mm::  CChhuuyyểểnn  nnưướớcc  tthheeoo  
cchhếế  đđộộ  ttạạoo  ddòònngg  cchhảảyy  tthhưườờnngg  xxuuyyêênn  
ttùùyy  tthheeoo  yyêêuu  ccầầuu  ttiiêêuu  nnộộii  đđồồnngg  llưưuu  

vvựựcc  ssôônngg  ĐĐááyy  

22..  KKhhii  ZZhhnn  ≥≥1122,,55  mm::  CChhuuyyểểnn  nnưướớcc  tthheeoo  
mmứứcc  ttốốii  đđaa  ((22000000,,  22550000))  

   

HHuuyy  đđộộnngg  mmộộtt  pphhầầnn  dduunngg  ttíícchh  
cchhốốnngg  llũũ  ccủủaa  hhồồ  SSơơnn  LLaa  cchhoo  nnhhiiệệmm  
vvụụ  ccắắtt  llũũ  hhạạ  dduu  kkhhii  llũũ  ssôônngg  ĐĐàà  đđaanngg  
xxuuốốnngg..  MMứứcc  đđộộ  hhuuyy  đđộộnngg  pphhầầnn  dduunngg  
ttíícchh  nnààyy  ttùùyy  tthhuuộộcc  vvààoo  llưưuu  llưượợnngg  
đđếếnn  hhồồ  ttạạii  tthhờờii  đđiiểểmm  vvậậnn  hhàànnhh  kkhhii  llũũ  
ssôônngg  ĐĐàà  đđaanngg  xxuuốốnngg  
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các cấp lưu lượng nước vào sông Đáy  
 

Vị trí Mực nước lớn nhất theo cấp lưu lượng (m) 

0 2000 m3/s 2500 m3/s 

Hà Nội 13.42 13.10 13.03 

Hưng Yên 9.34 9.04 8.96 

Phả Lại 7.22 7.10 7.05 
 

b. Giải pháp sử dụng một phần dung tích gia cường của hồ chứa Sơn La để hỗ 
trợ cắt lũ hạ du  

Đây là phương án dự phòng vì về nguyên tắc không được sử dụng dung tích gia 
cường để cắt lũ hạ du. Thực ra, theo nghiên cứu của chúng tôi, chỉ khi nào lưu lượng 
vào hồ Sơn La đã giảm đến mức cho phép mới được sử dụng giải pháp này. 

Phân tích đặc điểm các thành phần dung tích phòng chống lũ hai hồ chứa Hòa 
Bình và Sơn La cho thấy có những đặc điểm sau:  

- Về mùa lũ dung tích bỏ trống của các hồ chứa trên sông Đà rất lớn (11,644 tỷ 
m3), trong đó dung tích dành cho phòng lũ hạ du là 7 tỷ m3. Riêng hồ Sơn La có tổng 
dung tích bỏ trống là 7,215 tỷ m3, trong đó dung tích chống lũ cho công trình là 3,21 
tỷ m3 (Xem bảng 1).  

- Dung tích chống lũ cho công trình được tính theo lũ PMF nên rất lớn, nếu tính cả 
phần dung tích chống lũ cho công trình của hồ chứa Hòa Bình (1,676  tỷ m3) thì tổng 
dung tích điều tiết chống lũ cho công trình là 4,26 tỷ m3, bằng hơn một nửa dung tích 
phòng lũ trên sông Đà.  

- Khi chống lũ cho công trình với tần suất P=0,01%, mực nước lớn nhất hồ Sơn La 
chỉ là 217,83 m với dung tích chống lũ (trên cao trình 215m) là 0,634 tỷ m3, nhưng 
nếu xuất hiện lũ PMF thì mực nước hồ sẽ là 228,08m với dung tích tăng thêm là 2,581 
tỷ m3, đây là phần dung tích bỏ trống hàng năm để đón lũ PMF (lũ lớn nhất khả năng), 
nếu có thể xem xét huy động một phần cho nhiệm vụ phòng lũ hạ du trong trường hợp 
mực nước hạ lưu vẫn đang ở mức độ nguy hiểm, tất nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn 
cho công trình đầu mối. 

Vì lũ lên trên sông Đà thường kết thúc sớm hơn lũ sông Hồng tại Hà Nội và Sơn 
Tây. Bởi vậy, khi lũ sông Đà đã xuống nhưng trong nhiều trường hợp lũ ở hạ du vẫn 
tiếp tục lên và có thể cao hơn mức an toàn. Tính toán điều tiết lũ cho trận lũ chu kỳ 
500 năm chúng tôi nhận thấy, thời gian xuất hiện đỉnh lũ tài Hà Nội chậm hơn Sơn La 
3 ngày đối với lũ 1996 và 5 đối với mô hình lũ 1971, còn lũ 1969 chậm hơn 23 giờ. 
Trong trường hợp lũ tại Tuyến Sơn La đã xuống  và dự báo tiếp tục xuống, có thể xem 
xét sử dụng một phần dung tích gia cường để hỗ trợ cắt lũ cho hạ du khi xẩy ra tình 
huống khẩn cấp. Cần phải đảm bảo rằng, nếu đã sử dụng một dung tích nào đó của 
dung tích gia cường để cắt lũ cho hạ du, nếu lũ đột nhiên tăng trở lại và phát triển 
thành lũ PMF vẫn phải đảm bảo an toàn cho bản than công trình hồ chứa Sơn La và 
Hòa Bình. Mực nước hồ Sơn La tương ứng với phần dung tích gia cường được huy 
động cho nhiệm vụ cắt lũ hạ du gọi là mực nước giới hạn Hgh. Theo kết quả nghiên 
cứu của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, 
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sông Đáy và sông Hoàng Long”, giới hạn đó đã được xác định và thống kê trong bảng 
5, cụ thể như sau: 

- Chỉ huy động phần dung tích gia cường của hồ Sơn La cho để hỗ trợ cắt lũ hạ 
du khi thật cần thiết. 

- Không huy động dung tích gia cường cho nhiệm vụ cắt lũ hạ du khi lũ tại Sơn 
La chưa xuống dưới mức 20.000 m3/s.  

- Phần dung tích gia cường được huy động để tham gia cắt lũ hạ du như sau: đến 
cao trình 220 m khi lưu lượng đến hồ Sơn La giảm đến mức 20.000 m3/s và dự báo 
tiếp tục xuống, đến cao trình 223m khi lưu lượng đến hồ Sơn La giảm đến mức 15.000 
m3/s và dự báo tiếp tục xuống. 

Đây là mức tối đa có thể huy động cho nhiệm vụ cắt lũ hạ du và chỉ được huy 
động khi lũ sông Đà đang xuống và khó có khả năng có lũ lớn xuất hiện trở lại. 

Trong bảng 6 thống kế kết quả tính toán 1 phương án điều tiết cắt lũ cho hạ du 
với lũ chu kỳ 500 năm cho thấy hiệu quả hỗ trợ cho hạ du rất hiệu quả. 

c. Tính toán cho trường hợp lũ chu kỳ 1000 năm tại Sơn Tây  
Với lũ chu kỳ 1000 năm tại Sơn Tây bắt buộc phải sử dụng cả hai giải pháp mới 

có thể khống chế được mực nước Hà Nội ở mức 13,40m. Kết quả tính toán cho mô 
hình lũ năm 1969, đỉnh lũ tại Sơn La là 29450 m3/s, xấp xỉ lũ chu kỳ 1000 năm 
(28.430 m3/s) và nhỏ hơn lũ chu kỳ 10.000 năm (47.431 m3/s) tại Sơn La. Kết quả 
tính toán như sau: 

- Mực nước lớn nhất tại Hà Nội: 13,49 m; 
- Mực nước lớn nhất hồ Sơn La là 218,0m, cao hơn chút ít so với mực nước gia 

cường. Mực nước hồ Hòa Bình là 117,0m. 
Bảng 5: Kết quả xác định mực nước giới hạn (Hgh) hồ Sơn La và hồ Hòa Bình 

Lưu lượng đến hồ Sơn La 
trên nhánh lũ xuống khi dự 

báo lũ lũ tiếp tục xuống 

Mực nước giới hạn hồ Sơn 
La (Hgh) 

(m) 

Mực nước giới hạn hồ Hòa 
Bình (Hgh) 

(m) 

>20.000 m3/s Không được sử dụng dung 
tích chống lũ 

Không được sử dụng dung 
tích chống lũ 

≤ 20.000 m3/s 220,0 117,0 

≤ 15.000 m3/s 223,0 117,0 

Bảng 6: Kết quả tính toán diễn biến mực nước Hà Nội lũ 500 năm khi có thêm hồ Sơn 
La, trường hợp có sử dụng dung tích chống lũ để cắt lũ hạ du. 

TT Mô hình lũ 
Mực nước cao 
nhất Hà Nội     

(m) 

Mực nước 
lớn nhất hồ 
Sơn La (m) 

Thời gian 
duy trì mực 

nước Hà Nội 
trên 13,0 m 

(giờ) 

Thời gian 
duy trì mực 

nước Hà Nội 
trên 12,5 m 

(giờ) 

1 Mô hình lũ 1969 12,88 221,95 0 88 
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2 Mô hình lũ 1971 12,92 215,0 0 136 

3 Mô hình lũ 1996 13,14 223,0 20 102 
 

VI. Kết luận và kiến nghị 
 1. Trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay và những tác động tiêu cực 
của các hồ chứa thượng nguồn, sau khi xóa bỏ các khu chậm lũ, cần thiết phải xây 
dựng các phương án kỹ thuật để ứng phó với tình huống lũ khẩn cấp có thể xẩy ra.  
 2. Các giải pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được khẳng định tại Nghị 
định 04/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, để Ban chỉ huy chống lụt, 
bão Trung ương có cơ sở ra quyết định ứng phó, cần thiết phải xây dựng các phương 
án ứng phó cụ thể theo các kịch bản của tình huống lũ khẩn cấp. 
 3. Kết quả nghiên cứu sơ bộ theo hai giải pháp ứng phó tình huống lũ khẩn cấp 
cho thấy tính khả thi và có hiệu quả của các giải pháp này. Tuy nhiên, giải pháp thứ 
hai chỉ là giải pháp dự phòng và phải cân nhắc kỹ giữa việc hy sinh vùng dân sinh kinh 
tế thượng lưu hồ hay tìm thêm giải pháp thay thế khác. Trong trường hợp cụ thể cần 
được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định. 
 4. Đề nghị có đề tài hoặc dự án nghiên cứu xây dựng các phương án ứng phó 
tình huống khẩn cấp theo hai giải pháp trên trên cơ sở phân tích đầy đủ các kịch bản về 
tình huống lũ khẩn cấp. 
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